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TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN
	ĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 

 NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Vật Lý – Lớp 11 THPT

	
	Thời gian: 180  phút 


                                                                                  Ngày thi: 16/12/2019
Câu 1 (3,0 điểm). Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2 m/s2. Lúc thang máy có vận tốc 2,4 m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là h = 2,47m. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất hãy tính:

a. thời gian rơi của vật.

b. độ dịch chuyển của vật.
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c. quãng đường vật đã đi được.

Câu 2 (2,0 điểm). Quả cầu có khối lượng m được treo bởi hai dây nhẹ, không dãn trên trần một toa xe như hình vẽ, AB = BC = CA. Toa xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a. Lấy g = 10m/s2. Tính gia tốc a của xe: 
a. Biết lực căng của dây AC gấp ba lần của dây AB. 

b. Để dây AB chùng ( không bị căng). 
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Câu 3 (2,0 điểm). Một thanh đồng chất, trọng lượng
 P = 
[image: image1.wmf]23N

 có thể quay quanh chốt ở đầu O ( hình vẽ ). Đầu A của thanh được nối bằng dây không dãn, vắt qua ròng rọc S với một vật có trọng lượng 
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P1N

=

. S ở cùng độ cao với O và OS = OA. Khối lượng của ròng rọc và dây là nhỏ không đáng kể.
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a. Tính góc 
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 ứng với sự cân bằng của hệ thống. 
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b. Tính phản lực tác dụng lên chốt O.

Câu 4 (1,0 điểm). Dây đồng chất có chiều dài l = 1,6m có trọng lượng,

vắt qua một ròng rọc nhỏ không ma sát và nằm yên ( hình vẽ ).

Sau đó cho dây bắt đầu trượt khỏi ròng rọc với vận tốc ban đầu 
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 . Tính vận tốc của dây khi dây vừa dời khỏi ròng rọc.
Câu 5 (2,0 điểm). Một khẩu đại bác cổ có thể chuyển động trên mặt phẳng ngang. Một viên đạn được bắn khỏi súng, vận tốc của đạn ngay khi 
dời khỏi nòng súng có độ lớn là v0 và hợp một góc 
[image: image6.wmf]a

 với phương ngang. Tính vận tốc của súng ngay sau khi đạn dời khỏi súng. Biết khối lượng của súng là M, của đạn là m, hệ số ma sát trượt giữa súng và mặt đường là 
[image: image7.wmf]m

, gia tốc của đạn khi chuyển động trong nòng súng lớn hơn gia tốc rơi tự do rất nhiều.

Câu 6 (1,0 điểm). Một khí cầu tạo bởi một túi dạng cầu đường kính 16m, hở ở phía dưới đáy. Khối lượng của túi là 150kg. Người ta đốt nóng không khí trong khí cầu. Hỏi nhiệt độ của không khí trong khí cầu phải ít nhất bằng bao nhiêu để khí cầu có thể bay lên được? Cho biết nhiệt độ khí quyển là 00C, áp suất khí quyển bằng 105Pa, 


[image: image8.wmf]không khí
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. 
Câu 7 (2,0 điểm). Một êlectron mang năng lượng W0 = 1500eV bay vào một tụ phẳng theo hướng song song với hai bản. Hai bản dài l = 5cm, cách nhau d = 1cm. Tính hiệu điện thế giữa hai bản để êlectron bay ra khỏi tụ điện theo phương hợp với các bản một góc 
[image: image9.wmf]0

11

a=

. Cho khối lượng và điện tích của electron: me = 9,1.10-31kg, e = -1,6.10-19C. 
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Câu 8 (3,0 điểm). Một chậu thuỷ tinh chứa chất lỏng có chiết suất n = 1,5. Tia tới chiếu đến mặt thoáng với góc tới 450. Bỏ qua bề dày của đáy chậu.

a. Tính góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng.

b. Đáy chậu nằm ngang. Chất lỏng có bề dày l = 20cm. 

Tính khoảng cách giữa tia tới và tia ló ra khỏi đáy chậu.

c. Giữ tia tới cố định. Nghiêng đáy chậu một góc 
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( hình vẽ ). Tính góc 
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để góc lệch giữa tia tới và tia 

ló có giá trị như ở câu a.
Câu 9 (2,0 điểm). Cuộn dây kim loại có điện trở suất 
[image: image12.wmf]8
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 , gồm 1000 vòng dây, có đường kính d = 10cm, tiết diện dây S = 0,2mm2 có trục song song với 
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 của từ trường đều. Tốc độ biến thiên 
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a. Nối hai đầu của cuộn dây với một tụ điện có điện dung 
[image: image15.wmf]C1F
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. Tính điện tích của tụ điện.

b. Nối hai đầu của cuộn dây với nhau. Tính cường độ dòng điện cảm ứng và công suất toả nhiệt trong cuộn dây.  
 Câu 10 (2,0 điểm). Cho các dụng cụ sau:


- Một mặt phẳng nghiêng.


- Một mẫu gỗ có khối lượng m đã biết.


- Một thước đo có độ chia tới mm.


- Một đồng hồ bấm giây.

Hãy đề xuất một phương án để có thể xác định được nhiệt lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng.

Yêu cầu:

- Nêu cơ sở lí thuyết và xây dựng các công thức cần thiết.

       - Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm, trình bày các bước tiến hành, đo đạc và tính toán.

---------------------------------- HẾT -------------------------------------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm !
®¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái vËt lý 11 lÇn 1
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	a. Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất, gốc toạ độ O tại sàn thang máy, chiều dương hướng lên. Gốc thời gian là lúc vật bắt đầu rơi.

- Phương trình chuyển động của sàn thang máy
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- Phương trình chuyển động của vật rơi
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Khi vật chạm sàn thang máy thì y1 = y2 
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b. Độ dịch chuyển của vật là khoảng cách giữa vị trí ban đầu với vị trí của vật khi rơi chạm sàn thang máy:
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c. Quãng đường vật đi được bằng quãng đường vật đi lên và quãng đường vật đi xuống

S = S1+S2

Thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến lúc vật đạt độ cao cực đại là
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Thời gian vật rơi từ độ cao cực đại đến sàn thang máy là:
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	 Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất thì vật chịu tác dụng của 3 lực:

Trọng lực 
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 , lực căng 
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 của dây AC, lực căng 
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 của dây AB

Áp dụng định luật II Niu tơn ta có:
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Chiếu (1) lên phương ngang, chiều dương cùng chiều chuyển động
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Chiếu (1) lên phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên
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a. Khi lực căng T1 = 3T2 thay vào (3) ta có
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Thay T1 = 3T2 vào (2) ta có
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b. Khi dây AB bị trùng thì T2 = 0 
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Vì 
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	Thanh OA chịu tác dụng của 3 lực:
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Phản lực 
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 của chốt O, trọng lực 
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 của thanh, lực căng của dây AS 

bằng 
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a. Áp dụng quy tắc momen lực với trục quay đi qua O. Đặt l = OA

Khi đó 
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Ta có: 
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Đặt 
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Thay số ta có nghiệm là 
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Suy ra 
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b. Áp dụng điều kiện cân bằng cho thanh ta có


[image: image48.wmf]1

PPR0

++=

r

rrr

 (1)

Chiếu phương trình (1) lên ox và oy ta có
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	Ban đầu dây ở trạng thái cân bằng đứng yên nên mỗi 

nhánh có chiều dài là l/2 và có trọng tâm G là trung

 điểm của mỗi nhánh. Chọn Trung điểm G làm mốc 

[image: image102.wmf]a

tính thế năng, chiều dương theo chiều chuyển động 

của dây xích.Khi dây vừa dời khỏi ròng rọc thì khối
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 tâm G’ cách G một khoảng l/4 về phía dưới.

Cơ năng ban đầu: 
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Cơ năng sau:
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Vì vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực nên cơ năng của vật được bảo toàn
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	- Trước khi bắn sung chịu tác dụng của 2 lực là trọng lực 
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 và phản lực 
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, hai lực này cân bằng nhau.

- Khi bắn, đạn chuyển động trong nòng súng, nội lực tương tác của súng và đạn tại ra thêm phản lực 
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. Lúc này hợp lực 
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 và 
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 không cân bằng với trọng lực 
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. Nên hệ không kín theo phương thẳng đứng. Phản lực 
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 gây nên biến thiên động lượng theo phương thẳng đứng cho hệ.

- Khi bắn thì lực tương tác giữa súng và đạn cũng làm xuất hiện lực ma sát theo phương ngang nên hệ cũng không kín theo phương ngang. Và lực ma sát cũng gây biến thiên động lượng theo phương ngang.

Độ biến thiên động lượng theo phương ngang là 
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Với :                     
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Vì gia tốc của đạn lớn hơn gia tốc trọng trường rất nhiều nên 
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Độ biến thiên động lượng theo phương thẳng đứng
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Trong đó                  
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Thay (3) vào (2) ta có:           
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Thay (4 vào (1) ta được:              
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	Thể tích của khí cầu 
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Để khí cầu bay lên được thì lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng không khí lạnh trong khí cầu phải lớn hơn trọng lượng không khí nóng và túi khí cầu

                                 
[image: image69.wmf]01

mm150

³+

 (1)

Trong đó:               
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p là áp suất khí quyển, V là thể tích khí cầu, T0 = 2730C, T1 là nhiệt độ khí trong khí cầu

Thay vào (1):              
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	+ Theo trục ox: Là chuyển động thẳng đều có phương trình x = v0.t

+ Theo trục oy là một chuyển động nhanh dần đều dưới tác dụng của lực điện trường
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           Ta có:  
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Khi đó:                    
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	a. Áp dụng định luật khúc xạ ta có: 
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Góc lệch khi tia sáng khúc xạ vào trong chất lỏng
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b. khoảng cách giữa tia tới và tia ló ra khỏi đáy chậu
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c. Vì bỏ qua bề dày của đáy chậu nên ta xem chất lỏng như một lăng kính có góc chiết quang 
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Áp dụng các công thức về lăng kính ta có:
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Góc lệch:
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Mặt khác ta lại có 
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	Ta có suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có độ lớn
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Điện dung của tụ điện:        Q = CU = C.ec = 1.1,6 = 1,6
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b. Điện trở của cuộn dây:  
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Cường độ dòng điện cảm ứng trong cuộn dây: 
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Công suất toả nhiệt:            
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	Cơ sở lí thuyết 
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+ Nhiệt lượng tỏa ra đúng bằng phần cơ năng đã mất khi vật trượt đến chân mặt nghiêng.

+ Gọi h là chiều cao của mặt nghiêng, l là chiều dài của mặt nghiêng.

Chọn mốc thế năng tại chân mặt nghiêng.

Vận tốc ban đầu bằng 0.

Vận tốc tại chân mặt nghiêng là v
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Cách tiến hành:

+ Thả cho vật trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh mặt nghiêng đến chân mặt nghiêng. Đồng thời bấm đồng hồ đo thời gian t vật chuyển động từ đỉnh tới chân mặt phẳng nghiêng. (Hình vẽ)

+ Đo chiều cao h của mặt phẳng nghiêng.
+ Đo chiều dài l của mặt phẳng nghiêng.

+ Thay vào công thức trên xác định được Q. Lặp lại thí nghiệm 3 lần tính sai số và ghi kết quả.
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